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I. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

Lãnh đạo nhà trường có năng lực quản lý, có tầm nhìn chiến lược, lập 

trường tư tưởng vững vàng. Hiệu quả công tác quản lí nhà trường đạt kết quả cao. 

Đội ngũ giáo viên đã được trẻ hoá, đảm bảo về trình độ chuyên môn để cơ 

cấu giảng dạy các môn học. Phần lớn giáo viên có năng lực chuyên môn vững 

vàng, nhiều giáo viên nhiệt tình, tâm huyết, say chuyên môn. Tập thể cán bộ giáo 

viên có tinh thần đoàn kết, có ý thức phấn đấu vươn lên trong giảng dạy, có tinh 

thần đấu tranh phê và tự phê tốt, có tinh thần cầu tiến. 

Đội ngũ nhân viên thạo việc, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Nhà trường luôn quan tâm hàng đầu công tác xây dựng chất lượng đội ngũ; 

Coi việc nâng cao chất lượng đội ngũ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu để nâng 

cao chất lượng giáo dục của nhà trường theo kịp xu hướng. 

Đội ngũ CBQL, giáo viên và nhân viên THCS B phường Tiên Sơn năm học 

2025-2026 cụ thể: 

1. Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo nhóm vị trí 

việc làm và trình độ được đào tạo; đạt chuẩn nghề nghiệp theo quy định 

 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưói 

TC 

Hạng 

III 

Hạng 

II 

Hạng 

I 
Tốt Khá TB Kém 

Tổng số giáo 

viên, cán bộ 

quản lý và nhân 

viên 

26   25  1  12 12  22 1   

I Giáo viên  21   21    12 10  20 1   

1 Toán 4,5   4,5    3 1  4,5    

2 Vật lý 1   1    1 1  1    

3 Hóa học 1   1     1  1    

4 Sinh học 1   1    1   1    
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5 Công nghệ 1   1     1      

6 Ngữ văn 5   5    2 3  5    

7 Địa lý 1   1     1  1    

8 GDCD 1   1     1  1    

9 Thể dục 1   1    1   1    

10 Tiếng Anh 2   1    1 1  2    

11 Tin học 0,5   0,5       0,5    

12 Mỹ Thuật 0,5   0,5    1   0,5    

13 Âm nhạc 0,5   0,5       0,5    

14 Lịch sử 1   1    1   1    

15 LS&ĐL 1   1    1    1   

II 
Cán bộ 

quản lý 
2   2     2      

1 
Hiệu 

trưởng 
1   1     1  1    

2 
Phó hiệu 

trưởng 
1   1     1  1    

III Nhân viên 2   1  1         

1 
Cán sự 

Văn thư 
              

2 
Nhân viên 

Kế toán 
1   1           

3 Thủ quỳ               

4 
Nhân viên 

y tế 
              

5 
Nhân viên 

Thư viện 
1     1         

6 

Nhân viên 

Thiết bị. 

thí nghiệm 

              

IV 
Tổng phụ 

trách đội 
              

2. Số lượng, tỷ lệ giáo viên cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi 

dưỡng hằng năm theo quy định: 26/26 = 100%. 

II. CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP SỬ DỤNG CHUNG 

Nhà trường có hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tương đối 

hoàn chỉnh và đồng bộ; các phương tiện làm việc ở các phòng học bộ môn, thư 

viện và các phòng chức năng được trang bị khá đầy đủ, phục vụ tốt cho việc dạy 

học, quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục khác. Nhà trường lên kế hoạch 

sửa chữa bổ sung, nâng cấp kịp thời nếu xảy ra hư hỏng. Khu vệ sinh được bố trí 

hợp lí theo từng khu vực học tập của học sinh và làm việc của giáo viên. 

Trường có tường rào, biển trường, cổng trường. Khuôn viên nhà trường rộng, 

đẹp, có cây xanh thoáng mát tạo thuận lợi cho học sinh vui chơi. 

1. Diện tích khu đất xây dựng trường: 11.347 m2 

2. Số lượng, hạng mục khối phòng và số thiết bị dạy học hiện có 
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STT Nội dung Số lượng Đánh giá 

1 Số phòng học 13 Đủ theo yêu cầu 

2 Số phòng học bộ môn 11 Đủ theo yêu cầu 

3 Tổng diện tích sân chơi, bãi tập (m2) 5000 Đảm bảo quy định 

4 Diện tích phòng học (m2) 67 Đảm bảo quy định 

5 Diện tích phòng học bộ môn (m2) 86 Đảm bảo quy định 

6 Diện tích thư viện (m2) 120 Đảm bảo quy định 

7 Nhà tập đa năng 1 Đảm bảo quy định 

8 Phòng Đoàn-Đội, phòng truyền thống (m2) 2 Đảm bảo quy định 

9 Phòng họp, Phòng đa năng 1 Đảm bảo quy định 

10 Phòng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng 2 Đảm bảo quy định 

11 
Phòng Y tế học đường, Phòng hành chính, Tư vấn học 

đường 
3 

Đảm bảo quy định 

12 Thiết bị tối thiểu khối lớp 6 1 Đủ theo tối thiểu 

13 Thiết bị tối thiểu khối lớp 7 1 Một số hỏng 

14 Thiết bị tối thiểu khối lớp 8 1 Một số hỏng 

15 Thiết bị tối thiểu khối lớp 9 1 Một số hoảng 

16 Khu vườn sinh vật, vườn địa lý (diện tích/thiết bị) 1 Chưa đảm bảo 

17 Tổng số máy vi tính đang sử dụng phục vụ học tập 20 Đảm bảo quy định 

Tổng số thiết bị, công nghệ đang sử dụng Số lượng Đánh giá 

1 Tổng số nguồn mạng Internet 2 Đủ theo tối thiểu 

2 
Ti vi 

12 
1 TV/ phòng học của 

khối 6, 7, 8, 9 

3 Cát xét 3  

4 
Máy chiếu 

1 
Thiếu ở các P. bộ 

môn 

5 Bộ âm thanh 6 Đủ theo tối thiểu 

6 Máy tính Laptop cho GV 3 Đủ theo tối thiểu 

7 Bàn ghế 2 chỗ ngồi 350 Đủ theo tối thiểu 

 

 

STT Nhà vệ sinh 
Dùng cho 

giáo viên 

Dùng cho học sinh Số m2/học sinh 

Chung Nam/Nữ Chung Nam/Nữ 

1 
Đạt chuẩn vệ 

sinh* 
X  X  0,15 

2 
Chưa đạt chuẩn 

vệ sinh* 
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STT Nội dung Có Không 

1 Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh X  

2 Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) X  

3 Kết nối internet (ADSL) X  

4 Trang thông tin điện tử (website) của trường X  

5 Tường rào xây X  
   

  3. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường đã được cơ quan có 

thẩm quyền phê duyệt; danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã 

được cơ sở giáo dục lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo. 

  3.1. Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt 

- Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong nhà trường theo Quyết 

định số 667/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa 

bàn tỉnh Hà Nam. 

- Danh mục sách giáo khoa lớp 7 sử dụng trong nhà trường theo Quyết 

định số 577/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm học 2022-2023. 

- Danh mục sách giáo khoa lớp 8 sử dụng trong nhà trường theo Quyết 

định số 522/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa lớp lớp 8, lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Hà Nam từ năm học 2023-2024. 

- Danh mục sách giáo khoa lớp 9 sử dụng trong nhà trường theo Quyết 

định số 639/QĐ-UBND ngày 10/5/2024 của UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt danh 

mục sách giáo khoa có cấp trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Nam. 

Cụ thể năm học 2025 - 2026 nhà trường sử dụng những bộ sách trong công 

tác giảng dạy như sau: 

Stt Môn Khối/ 

lớp 

Bộ sách/Nhà xuất 

bản 

Giá tiền/quyển 

(đv: đồng) 

Ghi chú 

1 Ngữ văn 6,7,8,9 Bộ sách Kết nối tri 

thức và cuộc sống. 

Nhà XB GDVN 

Ngữ văn 6 tập 1: 19.000 

Ngữ văn 6 tập 2: 16.000 

Ngữ văn 7 tập 1: 19.000 

Ngữ văn 7 tập 2: 18.000 

Ngữ văn 8 tập 1: 18.000 

Ngữ văn 8 tập 2: 19.000 

Ngữ văn 9 tập 1: 20.000 

Ngữ văn 9 tập 2: 19.000 
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2 Lịch sử và 

Địa lí 

6,7,8,9  Bộ sách Kết nối tri 

thức và cuộc sống. 

Nhà XB GDVN 

 Lịch sử và Địa lí 6: 27.000 

Lịch sử và Địa lí 7: 24.000 

Lịch sử và Địa lí 8: 23.000 

L Lịch sử và Địa lí 9: 31.000 

 

3 GDCD 6,7,8,9 Bộ sách Kết nối tri 

thức và cuộc sống. 

Nhà XB GDVN 

Giáo dục công dân 6: 8.000 

Giáo dục công dân 7: 9.000 

Giáo dục công dân 8: 9.000 

Giáo dục công dân 9: 8.000 

 

4 Nghệ 

thuật 

(ÂN) 

6,7,8,9 Bộ sách Kết nối tri 

thức và cuộc sống. 

Nhà XB GDVN 

Âm nhạc 6: 9.000 

Âm nhạc 7: 10.000 

Âm nhạc 8: 9.000 

Âm nhạc 9: 8.000 

 

5 Nghệ 

thuật 

(MT) 

6,7,8,9 Bộ sách Cánh 

Diều. 

Nhà XB ĐHSP 

Mĩ thuật 6: 12.000 

Mĩ thuật 7: 13.000 

Mĩ thuật 8: 13.000 

Mĩ thuật 9: 13.000 

 

6 HĐTN-

HN 

6,7,8,9 Bộ sách Cánh 

Diều.  

Nhà XB ĐHSP. TP 

HCM 

HĐTN,HN 6: 13.000 

HĐTN,HN 7: 16.000 

HĐTN,HN 8: 16.000 

 HĐTN,HN 9: 16.000 

 

7 Toán 6,7,8,9 Bộ sách Cánh 

Diều. 

Nhà XB ĐHSP 

Toán 6 tập 1: 24.000 

Toán 6 tập 2: 20.000 

Toán 7 tập 1: 21.000 

Toán 7 tập 2: 24.000 

Toán 8 tập 1: 23.000 

Toán 8 tập 2: 20.000 

Toán 9 tập 1: 22.000 

Toán 9 tập 2: 22.000 

 

8 KHTN 6,7,8,9 Bộ sách Cánh 

Diều. 

Nhà XB ĐHSP 

Khoa học tự nhiên 6: 34.000 

Khoa học tự nhiên 7: 31.000 

Khoa học tự nhiên 8: 34.000 

Khoa học tự nhiên 9: 32.000 

 

9 Công 

nghệ 

6,7,8,9 Bộ sách Chân trời 

sáng tạo. Nhà XB 

GDVN 

Công nghệ 6: 11.000 

Công nghệ 7: 13.000 

Công nghệ 8: 14.000 

Công nghệ 9: 8000 

 

10 Tin 6,7,8,9 Bộ sách Cánh 

Diều. Nhà XB 

ĐHSP 

Tin 6: 18.000 

Tin 7: 17.000 

Tin 8: 20.000 

Tin 9: 18.000 

 

11 GDTC 6,7,8,9 Bộ sách nối tri Giáo dục thể chất 6: 16.000  
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thức và cuộc sống. 

Nhà XB GDVN 

Giáo dục thể chất 7: 14.000 

Giáo dục thể chất 8: 14.000 

Giáo dục thể chất 9: 14.000 

12 GDĐP 6,7,8,9 Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hà Nam. Nhà 

XB ĐHQG Hà Nội 

Giáo dục địa phương: 6,7,8,9: 

35.000/q 

 

 3.2. Danh mục, số lượng xuất bản phẩm tham khảo tối thiểu đã được nhà 

trường lựa chọn, sử dụng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

      3.2.1. Sách giáo viên 

TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ GIÁ BÌA 

SỐ LƯỢNG 

CÓ TRONG 

TV 

  Sách giáo viên (Cánh diều)       

  Sách giáo viên - lớp 6       

1 SGV Toán 6 (CD) 
Đỗ Đức Thái (TCB kiêm 

CB) 

     

55.000  
3 

2 SGV Tin học 6  (CD) Hồ Sĩ Đàm (TCB),… 
     

27.000  
3 

3 SGV Khoa học tự nhiên 6  (CD)  Mai Sỹ Tuấn (TCB),… 
     

56.000  
3 

4 SGV Mĩ thuật 6 (CD) Phạm Văn Tuyến,… 
     

28.000  
3 

5 
SGV Hoạt động trải nghiệm, hướng 

nghiệp 6 (CD) 

Nguyễn Dục Quang 

(TCB),… 

     

39.000  
3 

  Sách giáo viên - lớp 7     
 

1 SGV Toán 7 (CD) 
Đỗ Đức Thái (TCB kiêm 

CB) 

     

54.000  
3 

2 SGV Tin học 7  (CD) 
Hồ Sĩ Đàm (TCB), Hồ Cẩm 

Hà (CB) 

     

30.000  
3 

3 SGV Khoa học tự nhiên 7 (CD)  Mai Sỹ Tuấn (TCB),… 
     

64.000  
3 

4 SGV Mĩ thuật 7 (CD) 
Phạm Văn Tuyến (TCB 

kiêm CB) 

     

30.000  
3 

  Sách giáo viên - lớp 8     
 

1 SGV Toán 8 (CD) 
Đỗ Đức Thái (TCB kiêm 

CB) 

     

60.000  
3 

2 SGV Tin học 8 (CD) 
Hồ Sĩ Đàm (TCB), Hồ Cẩm 

Hà (CB) 

     

44.000  
3 



 7 

3 SGV Khoa học tự nhiên 8 (CD)  Mai Sỹ Tuấn (TCB),… 
     

95.000  
3 

4 SGV Mĩ thuật 8 (CD) 
Phạm Văn Tuyến (TCB 

kiêm CB) 

     

38.000  
3 

  Sách giáo viên - lớp 9     
 

1 SGV Toán 9 (CD) 
Đỗ Đức Thái (TCB kiêm 

CB) 

     

65.000  
3 

2 SGV Tin học 9 (CD) 
Đỗ Đức Thái (TCB kiêm 

CB) 

     

40.000  
3 

3 SGV Khoa học tự nhiên 9 (CD) Đinh Quang Báo (TCB),… 
     

95.000  
3 

4 SGV Mĩ thuật 9 (CD) 
Phạm Văn Tuyến (TCB 

kiêm CB) 

     

38.000  
3 

5 
SGV HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 

9 (CD) 

Nguyễn Dục Quang 

(TCB),… 

     

42.000  
     3 

  
Sách, tài liệu tham khảo  

1 
Truyện đọc Giáo dục công dân 7 

(CD) 
Trần Văn Thắng (CB) 

     

25.000  
3 

2 
Tập bản đồ, tranh ảnh và Câu hỏi 

luyện tập Lịch sử 7 (CD) 
Đỗ Thanh Bình (CB) 

     

28.000  
3 

3 
Tập bản đồ và tranh ảnh Địa lí 7 - 

Dùng cho thực hành (CD) 

Lê Thông, Nguyễn Minh 

Tuệ 

     

20.000  
3 

4 
Tập bản đồ, tranh ảnh và Câu hỏi 

luyện tập Lịch sử 8 (CD) 
Đỗ Thanh Bình (CB) 

     

28.000  
3 

5 
Tập bản đồ và tranh ảnh Địa lí 8 - 

Dùng cho thực hành (CD) 

Lê Thông, Nguyễn Minh 

Tuệ 

     

20.000  
3 
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TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ GIÁ BÌA 

SỐ LƯỢNG 

CÓ TRONG 

TV 

  Sách giá viên (NXBGDVN)       

  Sách giáo viên lớp 6       

1 
Tiếng Anh 6, Global Success - 

SGV Hoàng Văn Vân (TCB)  120.000  3 

2 Công nghệ 6 - SGV (CT)      22.000  3 

  Sách giáo viên lớp 7     
 

1 Ngữ văn 7, tập 1 - SGV (KN) Bùi Mạnh Hùng (TCB)…    33.000  3 

2 
Lịch sử và Địa lí 7 - SGV (KN) 

Vũ Minh Giang (TCB xuyên 

suốt phần Lịch sử)…    59.000  3 

3 
Âm nhạc 7 - SGV (KN) 

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng TCB)…    19.000  
3 

  Sách giáo viên lớp 8       

1 Công nghệ 8 - SGV (CT) Bùi Văn Hồng (TCB),…    24.000  3 

  Sách giáo viên lớp 9       

1 Ngữ văn 9, tập 1 - SGV (KN) Bùi Mạnh Hùng (TCB)…    34.000  3 

2 Ngữ văn 9, tập 2 - SGV (KN) Bùi Mạnh Hùng (TCB)…    29.000  3 

3 
Giáo dục công dân 9 - SGV 

(KN) Nguyễn Thị Toan (TCB)…    19.000  3 

4 Lịch sử và Địa lí 9 - SGV (KN) Vũ Minh Giang,…    63.000  3 

5 
Âm nhạc 9 - SGV (KN) 

Hoàng Long - Đỗ Thị Minh 

Chính (đồng TCB)…    17.000  3 

6 
Giáo dục thể chất 9 - SGV 

(KN) Nguyễn Duy Quyết (TCB)…    36.000  3 

7 
Tiếng Anh 9 Global Success - 

SGV Hoàng Văn Vân (TCB)…  100.000  3 

 

 3.2.2. Sách tham khảo các môn học 

STT 
PHÂN 

LOẠI 
TÊN SÁCH TÁC GIẢ 

NHÀ XUẤT 

BẢN 

SỐ 

TRANG 

NĂM 

XB 

GIÁ 

BÌA 

1 

Luyện thi 

vào lớp 6 

CLC 

Chinh phục đề thi 

vào lớp 6 trường 

THCS Chất lượng 

cao môn tiếng Anh 

Dương Thị Hương ĐH QG HN 272 2020 119.000 

2 

Chinh phục đề thi 

vào lớp 6 trường 

THCS Chất lượng 

cao môn Toán 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 224 2020 119.000 

3 

Chinh phục đề thi 

vào lớp 6 trường 

THCS chất lượng 

cao môn Tiếng Việt 

Nguyễn Thu Phương ĐH QG HN 220 2024 119.000 

4 

Giải thích và ôn 

luyện chuyên đề 

Tiếng Việt thi vào 

lớp 6 

 Hoàng Thị Hà Thu ĐH QG HN 200 2024 109.000 
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5 

Giải thích và ôn 

luyện chuyên đề 

Tiếng Anh thi vào 

lớp 6 trường THCS 

chất lượng cao 

Thiên Hương ĐH QG HN 244 2022 119.000 

6 

Luyện thi 

vào 10 và 

10 chuyên 

Luyện thi vào 10 

Ngữ Văn - Chinh 

phục bài Nghị luận 

xã hội theo chủ đề 

thường gặp 

ThS. NGUYỄN 

PHƯỚC LỢI 
ĐH QG HN 156 2025 89.000 

7 

Tuyển chọn chuyên 

đề Hình học - 

Trọng tâm dành 

cho THCS - Thi 

vào lớp 10 và 10 

chuyên - Nội dung 

định hướng từ cơ 

bản đến nâng cao 

Nguyễn Trung Kiên - 

Nguyễn Văn Tâm 
ĐH QG HN 292 2025 159.000 

8 

Tổng hợp chuyên 

đề trọng tâm thi 

vào 10 chuyên và 

học sinh giỏi hình 

học 9 

Nguyễn Trung Kiên ĐH QG HN 312 2018 159.000 

9 

Tổng hợp chuyên 

đề trọng tâm thi 

vào 10 chuyên và 

học sinh giỏi - Đại 

số 9 

Nguyễn Trung Kiên ĐH QG HN 396 2018 159.000 

10 

Chinh phục 8+ 

luyện thi vào lớp 

10 môn Tiếng Anh 

theo chủ đề (sách 

ôn luyện cho các 

bộ sách giáo khóa 

mới) 

Dương Hương (Chủ 

biên) 

Lâm Mỹ An 

ĐH QG HN 332 2025 159.000 

11 

Chinh phục 8+ 

luyện thi vào lớp 

10 môn Toán theo 

chủ đề (sách ôn 

luyện cho các bộ 

sách giáo khóa 

mới) 

Lê Vũ Việt Anh ĐH QG HN 272 2025 159.000 

12 

Chinh phục 8+ 

luyện thi vào lớp 

10 môn Ngữ Văn 

theo chủ đề (sách 

ôn luyện cho các 

bộ sách giáo khóa 

mới) 

Đỗ Thị Thu Hà ĐH QG HN 227 2025 159.000 

13 

Bài tập tìm sửa lỗi 

sai tiếng Anh (Ôn 

thi vào 10 và 10 

chuyên) 

Khánh Hà ĐH QG HN   2021 52.000 

14 

Bài tập viết lại câu 

tiếng Anh (Ôn thi 

vào 10 và 10 

chuyên) 

Thùy Dương ĐH QG HN   2021 58.000 

15 

Bài tập hoàn thành 

câu tiếng Anh (ôn 

thi vào lớp 10 và 

10 chuyên) 

Kim Cúc ĐH QG HN   2021 52.000 
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16 

Bài tập từ đồng 

nghĩa, trái nghĩa 

tiếng Anh (Ôn thi 

vào 10 và 10 

chuyên) 

Thiên Hương ĐH QG HN   2021 58.000 

17 

Bài tập phát âm 

trọng âm tiếng Anh 

(ôn thi vào lớp 10 

và 10 chuyên) 

Thùy Dương ĐH QG HN   2022 52.000 

18 

Bài tập từ loại tiếng 

Anh (ôn thi vào lớp 

10 và 10 chuyên) 

Thiên Hương ĐH QG HN   2022 52.000 

19 

Bài tập đọc hiểu 

tiếng Anh (ôn thi 

vào lớp 10 và 10 

chuyên) 

Kim Cúc ĐH QG HN   2022 52.000 

20 

Bài tập giao tiếp 

tiếng Anh (ôn thi 

vào lớp 10 và 10 

chuyên) 

Khánh Hà ĐH QG HN   2022 58.000 

21 

Cẩm nang ôn luyện 

tiếng Anh luyện thi 

vào 10  

Vy ngọc ĐH QG HN   2021 135.000 

22 

Sổ tay Luyện thi 

vào lớp 10 môn 

Ngữ Văn 

Đỗ Thị Thu Hà ĐH QG HN   2023 99.000 

23 

Sổ tay Luyện thi 

vào lớp 10 môn 

Tiếng Anh 

Dương Hương ĐH QG HN   2023 79.000 

24 

Sổ tay Luyện thi 

vào lớp 10 môn 

Toán 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN   2023 139.000 

25 

Take Note vào 10 - 

Ghi chú nhanh ôn 

thi cấp tốc vào lớp 

10 Tiếng Anh 

Vy Ngọc ĐH QG HN   2024 150.000 

26 

HÓA 

HỌC 

Củng Cố Và Ôn 

Luyện Hóa Học 9 

(Nâng Cao Và Bồi 

Dưỡng Học Sinh 

Giỏi) 

Trần Lục ĐH QG HN   2022 120.000 

27 

Flashcard Vui Học 

Hóa: Nguyên Tố - 

Hợp Chất Hóa Học 

ThS. Đào Thị Hoàng 

Ly 
ĐH QG HN   2021 68.000 

28 

TOÁN 

HỌC 

Củng cố và ôn 

luyện Toán lớp 6 

tập 1 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 224 2024 95.000 

29 

Củng cố và ôn 

luyện Toán lớp 6 

tập 2 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 224 2024 95.000 

30 

Rèn Kỹ Năng Giải 

Các Dạng Bài Toán 

(Cơ bản và Nâng 

cao) Lớp 6 - Tập 1 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 220 2022 99.000 

31 

Rèn Kỹ Năng Giải 

Các Dạng Bài Toán 

(Cơ bản và Nâng 

cao) Lớp 6 - Tập 2 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 188 2022 99.000 

32 

Giải bài tập và học 

tốt Toán 6 tập 1 

(Theo Sách giáo 

khoa Kết nối tri 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 172 2022 85.000 
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thức với cuộc sống) 

33 

Giải bài tập và học 

tốt Toán 6 tập 2 

(Theo Sách giáo 

khoa Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 180 2022 85.000 

34 

Giải bài tập và học 

tốt Toán 6 tập 2 

(theo sách giáo 

khoa Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 148 2022 79.000 

35 

Giải bài tập và học 

tốt Toán 6 tập 1 

(theo sách giáo 

khoa Chân trời 

sáng tạo) 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 152 2022 79.000 

36 

Giải bài tập và học 

tốt Toán 7 tập 1 

(Theo Sách giáo 

khoa Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 228 2025 79.000 

37 

Giải bài tập và học 

tốt Toán 7 tập 2 

(Theo Sách giáo 

khoa Kết nối tri 

thức với cuộc sống) 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN 204 2025 79.000 

38 

Sổ Tay Kiến Thức 

- Phương Pháp - 

Dạng Bài Đại Số 

Và Hình Học Toán 

6 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN   2022 89.000 

39 

Sổ Tay Kiến Thức 

- Phương Pháp - 

Dạng Bài Đại Số 

Và Hình Học Toán 

lớp 7 

Nguyễn Xuân Nam ĐH QG HN   2023 99.000 

40 

KHOA 

HỌC TỰ 

NHIÊN 

Sổ tay kiến thức - 

phương pháp - 

dạng bài Khoa học 

tự nhiên Lý - Hóa - 

Sinh Lớp 6 

 ThS. Đào Thị Hoàng 

Ly 
ĐH QG HN 184 2024 75.000 

41 

Sổ tay kiến thức - 

phương pháp - 

dạng bài Khoa học 

tự nhiên Lý - Hóa - 

Sinh Lớp 7 

 ThS. Đào Thị Hoàng 

Ly - Lê Tuấn Anh - 

Lê Minh Quân 

ĐH QG HN 236 2024 85.000 

42 

Sổ tay kiến thức - 

phương pháp - 

dạng bài Khoa học 

tự nhiên Lý - Hóa - 

Sinh Lớp 8 

 ThS. Đào Thị Hoàng 

Ly 
ĐH QG HN 368 2024 119.000 
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43 

NGỮ 

VĂN 

Các bài văn chuyên 

sâu Nghị luận xã 

hội Ngữ văn lớp 9 

ThS. Nguyễn Phước 

Lợi (Chủ biên), ThS 

Đinh Cẩm Châu - Võ 

Thị Hồng Chuyên - 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

- ThS. Tiêu Thị Lan - 

Nguyễn Thị Khánh 

Ngân - ThS. Trầm Vũ 

Minh Ngọc - ThS. 

Trịnh Đình Hồng 

Trang - Đoàn Thị Như 

Ý 

NXB Tri 

Thức 
144 2025 89.000 

44 

Giúp em viết đoạn 

và bài văn hay Ngữ 

văn lớp 9 

Nhiều tác giả ĐH QG HN 128 2025 79.000 

45 

Giúp em viết đoạn 

và bài văn hay Ngữ 

Văn 8 

Nhiều tác giả ĐH QG HN 96 2023 69.000 

46 

Giúp em viết đoạn 

và bài văn hay Ngữ 

văn 7 

Nhiều tác giả ĐH QG HN 132 2024 75.000 

47 

Giúp em viết đoạn 

và bài văn hay Ngữ 

Văn 6 

Nhiều tác giả ĐH QG HN 96 2023 69.000 

48 

Bồi dưỡng và nâng 

cao kỹ năng đọc 

hiểu Ngữ Văn 6 

Trần Bằng Cừ ĐH QG HN 138 2023 79.000 

49 

Bồi dưỡng và nâng 

cao kỹ năng đọc 

hiểu Ngữ Văn lớp 7 

Trần Bằng Cừ 

Trần Bằng 

Cư - Đoàn 

Thị Như Ý 

196 2025 109.000 

49 

Chinh phục Ngữ 

Văn - Kỹ năng đọc 

hiểu và viết theo 

các thể loại lớp 6 

tập 2 

Đỗ Thị Thu Hà ĐH QG HN 176 2025 109.000 

50 

Chinh phục Ngữ 

Văn - Kỹ năng đọc 

hiểu và viết theo 

các thể loại lớp 6 

tập 1 

Đỗ Thị Thu Hà ĐH QG HN 196 2025 109.000 

51 

SÁCH 

TIẾNG 

ANH 

Big 4 Bộ đề tự 

kiểm tra 4 kỹ năng 

Nghe - Nói - Đọc - 

Viết (Cơ bản và 

nâng cao) tiếng 

Anh lớp 6 tập 1 

(Global) 

Lê Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Thanh 

Hương, Thùy Dương 

ĐH QG HN 152 2023 79.000 

52 

Big 4 Bộ đề tự 

kiểm tra 4 kỹ năng 

Nghe - Nói - Đọc - 

Viết (Cơ bản và 

nâng cao) tiếng 

Anh lớp 6 tập 2 

(Global) 

Lê Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Thanh 

Hương, Thùy Dương 

ĐH QG HN 164 2023 79.000 

53 

Big 4 Bộ đề tự 

kiểm tra 4 kỹ năng 

Nghe - Nói - Đọc - 

Viết (Cơ bản và 

nâng cao) tiếng 

Anh lớp 7 tập 1 

(Global) 

Lê Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Thanh 

Hương, Thùy Dương 

ĐH QG HN 152 2023 79.000 
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54 

Big 4 Bộ đề tự 

kiểm tra 4 kỹ năng 

Nghe - Nói - Đọc - 

Viết (Cơ bản và 

nâng cao) tiếng 

Anh lớp 7 tập 2 

(Global) 

Lê Thị Hồng Phúc, 

Nguyễn Thanh 

Hương, Thùy Dương 

ĐH QG HN 156 2023 79.000 

55 

Big 4 bộ đề tự kiểm 

tra 4 kỹ năng Nghe 

- Nói - Đọc - Viết 

tiếng Anh (cơ bản 

và nâng cao) lớp 8 

tập 1 (Global) 

Lê Thị Hồng Phúc 

 Nguyễn Thanh 

Hương 

ĐH QG HN 188 2023 79.000 

56 

Big 4 bộ đề tự kiểm 

tra 4 kỹ năng Nghe 

- Nói - Đọc - Viết 

tiếng Anh (cơ bản 

và nâng cao) lớp 8 

tập 2 (Global) 

Lê Thị Hồng Phúc 

 Nguyễn Thanh 

Hương 

ĐH QG HN 188 2023 79.000 

57 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng Anh 6 tập 1 

(Global succsess) 

Tống Ngọc Huyền, 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 172 2022 79.000 

58 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng Anh 6 tập 2              

(Global succsess) 

Tống Ngọc Huyền, 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 172 2022 79.000 

59 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng Anh 7 tập 1  

(Global succsess) 

Tống Ngọc Huyền, 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 188 2022 89.000 

60 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng Anh 7 tập 2  

(Global succsess) 

Tống Ngọc Huyền, 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 148 2022 79.000 

61 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng anh Lớp 8 tập 

1 (Global) 

Tống Ngọc Huyền, 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 160 2023 79.000 

62 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng anh Lớp 8 tập 

2 (Global) 

Tống Ngọc Huyền, 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 120 2023 69.000 

63 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng anh Lớp 9 tập 

1 (Global) 

Tống Ngọc Huyền - 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 144 2025 79.000 

64 

Luyện chuyên sâu 

ngữ pháp và bài tập 

tiếng anh Lớp 9 tập 

2 (Global) 

Tống Ngọc Huyền - 

Thùy Dương 
ĐH QG HN 124 2025 69.000 

65 

Ngữ pháp tiếng anh 

nâng cao 6 tập 1  

(Global succsess) 

Thùy Dương ĐH QG HN 152 2022 79.000 

66 

Ngữ pháp tiếng anh 

nâng cao 6 tập 2  

(Global succsess) 

Thùy Dương ĐH QG HN 144 2022 79.000 

67 

Ngữ pháp tiếng anh 

nâng cao 7 tập 1 

(Global succsess) 

Thùy Dương ĐH QG HN 176 2022 89.000 
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68 

Ngữ pháp tiếng anh 

nâng cao 7 tập 2  

(Global succsess) 

Thùy Dương ĐH QG HN 132 2022 79.000 

69 

Ngữ pháp tiếng 

Anh nâng cao lớp 8 

tập 1 (Global) 

Thùy Dương ĐH QG HN 140 2024 75.000 

70 

Ngữ Pháp Tiếng 

Anh Nâng Cao Lớp 

8 Tập 2 (Global) 

Thùy Dương ĐH QG HN 140 2024 75.000 

71 

Kỹ Năng Đọc Hiểu 

Tiếng Anh Lớp 6  

(Global succsess) 

Khánh Hà ĐH QG HN 148 2022 89.000 

72 

Kỹ Năng Đọc Hiểu 

Tiếng Anh Lớp 7  

(Global succsess) 

Khánh Hà ĐH QG HN 148 2022 89.000 

73 
Từ vựng Tiếng 

Anh nâng cao 6 
Kim Cúc ĐH QG HN 132 2022 68.000 

74 
Từ vựng Tiếng 

Anh nâng cao 7 
Kim Cúc ĐH QG HN 132 2022 68.000 

75 

Bổ trợ nâng cao 4 

kỹ năng Tiếng Anh 

Nghe - Nói - Đọc - 

Viết 6 

Dương Hương ĐH QG HN 175 2024 89.000 

76 

Sổ tay Học nhanh 

toàn diện tiếng Anh 

THCS 

Dương Hương ĐH QG HN 120 2019 48.000 

77 

Sổ tay ngữ pháp và 

bài tập tiếng Anh 

lớp 6-7-8-9 

Dương Hương ĐH QG HN 228 2022 89.000 

 

          3.2.3. Các loại sách tham khảo khác 

T

T 
Tên sách Tác giả NXB  

Số 

Tra

ng 

 Giá 

bìa  

  Tủ sách kỹ năng sống   

1 
Dậy thì - mình cần làm gì? - Nuôi dưỡng tinh thần "Tips" cho con 

trai 

Tú Uyên (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 84 

       

69.000  

2 
Dậy thì - mình cần làm gì? - Yêu thương cơ thể "Tips" cho con trai 

Tú Uyên (Biên 

soạn) 

Hồng 

Đức 84 

       

69.000  

3 
Thấu hiểu tâm lý học sinh - Cùng thần tượng nuôi dưỡng ước mơ 

(72) TTV 

Minh Vũ (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 96 72.000 

4 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Khi trái tim bỗng dưng "lạc nhịp" 

(TTV) 72 

Minh Vũ (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 100 72.000 

5 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh: Người lớn ơi, hãy nghe con nói 

(TTV) 72 

Minh Vũ (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 100 72.000 

6 
Thấu hiểu tâm lý tuổi học sinh - Hãy yêu con theo cách khác được 

không? (72) TTV 

Minh Vũ (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 92 72.000 

7 Bật mí bí mật: Bí mật của sự quan tâm (TTV) 69 Tú Uyên (BS) 
Hồng 

Đức 
84 

       

69.000  

8 Bật mí bí mật - Bí mật của lòng dũng cảm (TTV) 69 Tú Uyên (BS) 
Hồng 

Đức 
84 

       

69.000  

9 Bật mí bí mật: Bí mật của sự tinh tế (TTV) 69 Tú Uyên (BS) 
Hồng 

Đức 
84 

       

69.000  

1

0 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự lạc quan (TTV) 69 Tú Uyên (BS) 

Hồng 

Đức 
84 

       

69.000  

1

1 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự may mắn (TTV) 69 Tú Uyên (BS) 

Hồng 

Đức 
84 

       

69.000  

1

2 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự chính trực (TTV) 79 Minh Vũ (BS) 

Hồng 

Đức 
107 

       

79.000  
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1

3 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự thông thái (TTV) 79 Minh Vũ (BS) 

Hồng 

Đức 
103 

       

79.000  

1

4 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự tin tưởng (TTV) 79 Minh Vũ (BS) 

Hồng 

Đức 
107 

       

79.000  

1

5 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự chân thật(TTV) 79 Minh Vũ (BS) 

Hồng 

Đức 
100 

       

79.000  

1

6 
Bật mí bí mật: Bí mật của sự hợp tác (TTV) 79 Minh Vũ (BS) 

Hồng 

Đức 
100 

       

79.000  

1

7 

Giáo dục các kỹ năng CTCT: Chuẩn bị đồ đạc khi đi du lịch (32) 

230c/T 
Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

1

8 

Giáo dục các kỹ năng CTCT: Nào mình cùng lau dọn nhà cửa (32) 

(230c/T) 
Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

1

9 
Giáo dục các kỹ năng CTCT: Vui trồng cây (32) (230C/T) Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

2

0 

Giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ: Làm bạn với thú cưng (32) 

230c/T 
Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

2

1 

Giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ: Khéo tay trang trí (32) 

230c/T 
Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

2

2 

Giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ: Làm anh thật dễ (32) 

230c/T) 
Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

2

3 

Giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ: Vào bếp học nấu ăn (32) 

230c/T) 
Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

2

4 
Giáo dục các kỹ năng CTCT: Cùng sơn nhà nào (32) Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

2

5 
Giáo dục các kỹ năng cần thiết cho trẻ: Trổ tài sửa chữa (32) 230c/T Rahul Sighal 

Hồng 

Đức 
24 

       

32.000  

2

6 
Thấu hiểu tâm lý học đường (72) 65c/T   

Dân 

Trí 
  

       

72.000  

2

7 
Những bài học về sự an toàn: KN an toàn nơi công cộng (TTV) 72 

Lâm Tú (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
92 

       

72.000  

2

8 

Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng bảo vệ môi trường sống 

(TTV) 69 

Lâm Tú (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
88 

       

69.000  

2

9 Những bài học về sự an toàn: Nói "không" với bạo lực (TTV) 69 

Lâm Tú (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
92 

       

69.000  

3

0 

Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn 

(TTV) 72 

Lâm Tú (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
100 

       

72.000  

3

1 
Những bài học về sự an toàn: Kỹ năng an toàn khi ở nhà (TTV) 72 

Lâm Tú (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
96 

       

72.000  

3

2 
Những bài học về sự an toàn: KN phòng tránh đuối nước (TTV) 69 

Trúc An (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
88 

       

69.000  

3

3 

Những bài học về sự an toàn: KN phòng tránh xâm hại tình dục 

(TTV) 69 

Trúc An (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
84 

       

69.000  

3

4 

Những bài học về sự an toàn: KN tự thoát hiểm trong tình huống 

khẩn cấp (TTV) 69 

Trúc An (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
88 

       

69.000  

3

5 

Những bài học về sự an toàn - Kỹ năng phòng tránh tai nạn thương 

tích (69) TTV 

Trúc An (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
84 

       

69.000  

3

6 

Những bài học về sự an toàn: KN phòng chống tệ nạn học đường 

(TTV) 69 

Trúc An (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
88 

       

69.000  

3

7 

Kỹ năng vững vàng sẵn sàng để thành công: Đừng ngại nói lời "cảm 

ơn" đừng sợ nói lời "xin lỗi) 62 

Lam Hồng (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
84 

       

62.000  

3

8 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Đoàn kết "dẹp hết" 

khó khăn (68) TTV 85C/T 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

3

9 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Loại bỏ lo lắng, chiến 

thắng sợ hãi (68,TTV,15x23) 85c/T 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  
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4

0 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Mình học cách tiết 

kiệm 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

1 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Tôi biết ơn những gì 

mình đang có (68) TTV 85C/T 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

2 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Tôi thành công vì tôi 

biết tập trung (68,TTV,15x23)85c/T 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

3 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Thêm yêu thương, 

thêm trân trọng (2023) TTV 68 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

4 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Thật thú vị khi không 

còn ganh tị (TB 2023) 68 TTV 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

5 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Đừng tranh cãi hãy 

tranh luật (TB2023)  68 TTV 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

6 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Mình nhường nhịn 

nhau một chút nhé! (2023) TTV 68 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

7 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Mình học cách cho và 

nhận (TB2023) TTV 68 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

8 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Làm một người tử tế 

(2023) TTV 68 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

4

9 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Kiên cường làm tôi 

mạnh mẽ (TB2023) 68 TTV 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

5

0 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Tự tin vào bản thân 

mình (TB2023) 68 TTV 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

5

1 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Mình vượt lên sự ích 

kỷ (2023) TTV 68 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

5

2 

Thói quen tốt của những đứa trẻ ngoan: Sự cao ngạo khiến tôi thật 

ngốc (68) 80C/T 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

5

3 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Mình không nóng giận 

(TB2023) 68 TTV 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

5

4 

Thói quen tốt của những đứa trẻ chăm ngoan: Học vui đẩy lùi nhàm 

chán (2023) TTV 68 

Tuệ Minh (Biên 

soạn) 

Dân 

Trí 
120 

       

68.000  

Tủ sách khám phá khoa học 

1 
10 vạn câu hỏi vì sao- Tôi khám phá thế giới các loài chim (82)  

70C/T 
Quang Lân (bs) 

Dân 

Trí 
152 

       

82.000  

2 10 vạn câu hỏi vì sao (118) khổ 14.5x20.5 NTG 
Hồng 

Đức 
488 

      

118.00

0  

3 10 vạn câu hỏi vì sao (2 màu) (118) NTG 
Hồng 

Đức 
340 

      

118.00

0  

4 Bách khoa tri thức học sinh: Thế giới động vật lí thú (72) Quang Lân (bs) 
Hồng 

Đức 
160 

       

72.000  

5 Bách khoa tri thức học sinh: Thế giới thực vật kì diệu (62) (80c/T) Quang Lân (bs) 
Hồng 

Đức 
120 

       

62.000  

6 Danh nhân thế giới (Sách tham khảo) (TB 2023) TTV (145) 
Đoàn Trang (TC 

và GT) 

Hồng 

Đức 
552 

      

145.00

0  

Tủ sách thiếu nhi 

2

0 
109 truyện cười  Việt Nam (DD) 68 (70c/T) 

Vân Anh (TC) 

Hồng 

Đức 
252 

       

68.000  

2

1 
109 truyện khôi hài (TTV-2024) 72 

Vân Anh (TC) 

Hồng 

Đức 
232 

       

72.000  

2 Truyện cổ tích Việt nam (màu)  (98) 46C/T (TTV 15*23) L2 Vân Anh (TC) Hồng 240        
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2 Đức 98.000  

2

9 
109 truyện mẹ kể con nghe (sách mới 2021) (86) Vân Anh (tc) 

Hồng 

Đức 
304 

       

86.000  

3

3 
Truyện kể về những thói quen tốt (2 màu) Thanh Trúc (TC) 

Hồng 

Đức 
180 

       

98.000  

3

4 
Truyện kể về gương hiếu thảo (2 màu) Thanh Trúc (TC) 

Hồng 

Đức 
156 

       

98.000  

3

5 
Truyện kể về những tấm gương đạo đức ( 2 màu) Thanh Trúc (TC) 

Hồng 

Đức 
180 

       

98.000  

3

6 
Truyện kể về những phẩm chất tốt ( 2 màu) Thanh Trúc (TC) 

Hồng 

Đức 
168 

       

98.000  

3

7 
109 truyện tiếu lâm Việt Nam (TB 2023) TTV 72 

Bách Khoa (ST - 

TC) 

Hồng 

Đức 
244 

       

72.000  

3

8 

109 truyện ngụ ngôn Việt Nam hiện đại (68) 80C/T (TTV 13*20.5) 

L3 
Vân Anh (TC) 

Hồng 

Đức 
248 

       

68.000  

3

9 
109 truyện cổ tích Việt Nam (TB 2023) TTV 78 Vân Anh (tc) 

Dân 

Trí 
340 

       

78.000  

4

0 
109 truyện cổ tích thế giới (TB 2023) TTV 76 Vân Anh (tc) 

Hồng 

Đức 
340 

       

76.000  

5

4 Chiếc chìa khóa vàng hay truyện ly kỳ của Bu-ra-ti-nô (55) 

Nicolai A. 

OStrovsky 

Thanh 

Niên 
  

55.000 

Tủ sách đạo đức - nhân cách 

1 Truyện kể về những tấm gương đạo đức (TTV 2024) 72 
Dương Phong 

tuyển chọn 

Hồng 

Đức 
228 

       

72.000  

2 Truyện kể về gương hiếu học (TTV 2024) 72 
Quang Lân (ST 

và TC) 

Hồng 

Đức 
200 

       

72.000  

3 Truyện kể về đức tính khiêm tốn (2024) TTV-68 Vân Anh (TC) 
Hồng 

Đức 
224 

       

68.000  

4 Truyện kể về tính tự lập (2024) TTV-68 Vân Anh (TC) 
Hồng 

Đức 
224 

       

68.000  

5 Truyện kể về lòng quan tâm (mới) 72K (85C/T) 
Quang Lân (ST 

và TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

72.000  

6 Truyện kể về lòng yêu thương (mới) 72k 84c/t 
Quang Lân (ST 

và TC) 

Hồng 

Đức 
208 

       

72.000  

7 Truyện kể về lòng bao dung (68) 80c/T 
Dương Phong 

(TC) 

Hồng 

Đức 
224 

       

68.000  

8 Truyện kể về tinh thần lạc quan (68) 80c/T 
Hoàng Thúy 

(TC) 

Hồng 

Đức 
228 

       

68.000  

9 Truyện kể về gương hiếu thảo (66) 80c/T 
Hoài Thương 

(TC) 

Hồng 

Đức 
208 

       

66.000  

1

0 
Truyện kể về tính kiên trì (TB 2023) TTV 72 

Quang Lân (ST - 

TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

72.000  

1

1 
Truyện kể về đức tính cần cù và chăm chỉ (TB 2023) TTV 72 

Quang Lân (ST - 

TC) 

Dân 

Trí 
204 

       

72.000  

1

2 
Truyện kể về phẩm chất tốt (TB 2023) TTV 72 

Quang Lân (ST - 

TC) 

Hồng 

Đức 
236 

       

72.000  

1

3 
Truyện kể về Sự công bằng (TB2023) TTV 72 

Quang Lân (ST 

và TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

72.000  

1

4 
Truyện kể về những trái tim nhân hậu (TB 2023) TTV 72 

Hoàng Thuý 

(TC) 

Hồng 

Đức 
248 

       

72.000  

1

5 
Truyện kể về ước mơ khát vọng (2023) TTV 72 

Quang Lân (ST - 

TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

72.000  

1

6 
Truyện kể về ý chí và nghị lực (2023) TTV 72 

Dương Phong 

(ST-TC) 

Hồng 

Đức 
228 

       

72.000  

1

7 
Truyện kể về lòng dũng cảm (TTV - 2023) 72 

Dương Phong 

(ST-TC) 

Hồng 

Đức 
232 

       

72.000  

1

8 
Truyện kể về sự thông minh tài trí (TTV-2023) 68 

Dương Phong 

(ST-TC) 

Hồng 

Đức 
228 

       

68.000  

1

9 
Truyện kể về tính hài hước, dí dỏm (TTV-2023) 72 

Quang Lân (ST-

TC) 

Hồng 

Đức 
208 

       

72.000  
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2

0 
Truyện kể về thói quen tốt (TTV-2023) 68 

Hoàng Thúy 

(tuyển chọn) 

Hồng 

Đức 
240 

       

68.000  

2

1 
Truyện kể về lòng vị tha (mới) 72k (85C/T) 

Quang Lân (ST 

và TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

72.000  

2

2 
Truyện kể về danh nhân Việt Nam (72) 80c/T 

Quang Lân (ST 

và TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

72.000  

2

3 
Truyện kể về nhân cách (68) 74c/T 

Dương Phong 

(Tc) 

Hồng 

Đức 
228 

       

68.000  

2

4 
Truyện kể về lòng tự tin (68) 80c/T Dương Phong(tc) 

Hồng 

Đức 
228 

       

68.000  

2

5 
Truyện kể về lòng cao thượng (68) 74c/T Dương Phong(tc) 

Hồng 

Đức 
228 

       

68.000  

2

6 
Truyện kể về niềm tin và hi vọng (68) 75c/T 

Hoàng Thuý 

(TC) 

Hồng 

Đức 
228 

       

68.000  

2

7 
Truyện kể về đạo lý lớn trong những câu chuyện nhỏ (68) TTV 

Hoàng Thùy 

(TC) 

Hồng 

Đức 
244 

       

68.000  

2

8 

Giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên trong Nhà trường 

và Gia đình 

Tăng Bình - Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

2

9 
Văn hóa ứng xử Học đường 

Tăng Bình - Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

3

0 

Tài liệu hướng dẫn phát triển giáo dục thể chất, thể thao và áp dụng 

những trò chơi dân gian trong nhà trường. 
Tăng Bình  

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

Tủ sách Bác Hồ 

1 
Suốt đời tu dưỡng theo gương Bác: Người cách mạng phải Dĩ công 

vi thượng - TTV (86) 

Trường Giang 

(ST-TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

86.000  

2 
'Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách HCM: Trường 

học của Bác 

Phan Tuyết (ST-

TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

72.000  

3 10 năm thực hiện chỉ thị 03-CT/TW của bộ chính trị" Học tập và 

làm theo tư tưởng.... (395) 24C/T 

Quang Lân (TC) 
Dân 

Trí 
388 

      

395.00

0  

4 

Chuyên đề Học và Làm theo Bác năm 2021 và giai đoạn 2021-2026:  

"Học tập và làm theo Tư tưởng, Đạo đức, Phong cách Hồ Chí Minh 

về Ý chí tự lập, Tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn 

vinh, Hạnh phúc" 

Tăng Bình - Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

5 Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày này năm ấy (1912-1969) 
Tăng Bình - Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

6 Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 
Tăng Bình - Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

7 Danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
Tăng Bình - Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

Tủ sách Văn hóa, lịch sử - Biển đảo 

1 Việt Nam mếm yêu: Khám phá vẻ đẹp - Miền Trung (TTV) 92 
Quang Huy 

(Biên soạn) 

Hồng 

Đức 
200 

       

92.000  

2 
Việt Nam mếm yêu: Khám phá vẻ đẹp - Miền Nam (TTV) 92 

Quang Huy 

(Biên soạn) 

Hồng 

Đức 
216 

       

92.000  

3 Việt Nam mến yêu: Khám phá vẻ đẹp - Miền Bắc (TTV) 92 
Quang Huy 

(Biên soạn) 

Hồng 

Đức 
220 

       

92.000  

4 Đạo học của người Việt xưa nay (TTV) 92 
Nam Phong (ST-

TC) 

Hồng 

Đức 
228 

       

92.000  

5 Cái "thiêng" trong văn hóa người Việt 86 (TTV)  
Thanh Giang 

(ST-TC) 

Hồng 

Đức 
220 

       

86.000  

6 Lịch sử, ý nghĩa cảu những ngày lễ lớn trong văn hóa Việt Nam (82) Thanh Giang Hồng 220        
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(ST-TC) Đức 82.000  

7 
Cuộc đời và sự nghiệp của những nhà giáo nổi tiếng Việt Nam thế 

kỷ XX 

Thanh Giang 

(ST-TC) 

Hồng 

Đức 
212 

       

82.000  

8 Tết cổ truyền kết tinh văn hóa dân tộc trong phong tục 
Thanh Giang 

(ST-TC) 

Hồng 

Đức 
196 

       

76.000  

1

5 
Nhà - Làng - Nước trong văn hóa Việt Nam (79) TTV 

Nam Phong (ST-

TC) 

Hồng 

Đức 
220 

       

79.000  

1

6 
Tinh hoa làng nghề truyền thống Việt Nam (TTV) 76 

Thanh Giang (ST 

- TC) 

Dân 

Trí 
  

       

76.000  

1

7 
Các loại hình hát xướng dân gian ba miền Việt Nam (TTV) 76 

Thanh Giang (ST 

- TC) 

Dân 

Trí 
216 

       

76.000  

1

8 
Gìn giữ "nếp nhà" trong đời sống hiện đại (TTV) 76 

Thanh Giang (ST 

- TC) 

Dân 

Trí 
  

       

76.000  

1

9 

Góp phần tìm hiểu các di sản văn hóa phi vật thể trên đất nước ta 

(TTV) 76 

Thanh Giang (ST 

- TC) 

Dân 

Trí 
228 

       

76.000  

2

2 
Sắc màu lễ hội dân gian 54 dân tộc Việt Nam (82) TTV 

Nam Phong (ST - 

TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

82.000  

2

3 
VNĐNCN: 100 kỳ quan thiên nhiên Việt Nam (82) TTV 

Dương Phong 

(ST - TC) 

Hồng 

Đức 
200 

       

82.000  

2

4 
VNĐNCN: Di sản thế giới ở Việt Nam (82) TTV 

Dương Phong 

(ST - TC) 

Dân 

Trí 
204 

       

82.000  

2

6 
Chuyện ít biết về những vị vua thời kỳ chống Bắc thuộc (TTV) 76 

Lê Thái Dũng 

(Biên soạn) 

Dân 

Trí 
216 

       

76.000  

2

7 

Hỏi đáp về 82 bia Tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tự Giám (76)TTV 

2024 

Lê Thái Dũng 

(BS) 

Dân 

Trí 
248 

       

76.000  

2

9 
Những tấm gương sáng trong sử Việt (TTV)  (86C/T) 

Lê Thái Dũng 

(BS) 

Hồng 

Đức 
216 

       

86.000  

3

0 
Nhân tài nước Việt danh sáng ngàn năm  (TTV) 76 

Thanh Giang 

(ST-TC) 

Hồng 

Đức 
204 

       

76.000  

3

4 
Sử Việt chuyện hay nhớ mãi 

Lê Thái Dũng 

(BS) 

Hồng 

Đức 
216 

       

76.000  

3

5 

Đế vương dã sử tình trường (Chuyện tình đế vương trong dã sử) 

TTV 76 

Lê Thái Dung 

(BS) 

Hồng 

Đức 
206 

       

76.000  

3

6 
Đế vương ngoại truyện ( Chuyện ngoài chính sử) (72) 82C/T 

Lê Thái Dũng 

(Bs) 

Hồng 

Đức 
196 

       

72.000  

4

1 

VNĐNCN: Những bậc tôn sư nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam (82) 

TTV 

Dương Phong 

(ST - TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

82.000  

4

2 
VNĐNCN: Những Bảng nhãn trong lịch sử Việt Nam (82) TTV 

Lê Thái Dũng 

(BS) 

Hồng 

Đức 
216 

       

82.000  

4

3 

VNĐNCN: Những trạng nguyên đặc biệt trong lịch sử Việt Nam 

(82) TTV 

Dương Phong 

(ST - TC) 

Hồng 

Đức 
200 

       

82.000  

4

5 

VNĐNCN: Những nhà bác học nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam 

(82) TTV 

Dương Phong 

(ST - TC) 

Hồng 

Đức 
196 

       

82.000  

5

7 

Võ Nguyên Giáp: Mẫu mực "tư cách một người cách mệnh" (TTV) 

72 

Đông Phương 

(ST-TC)  

Dân 

Trí 
192 

       

72.000  

5

8 

Tướng Giáp" Vị tướng của nhân dân - vị tướng của hòa bình (TTV) 

76 

Đông Phương 

(ST-TC)  

Dân 

Trí 
200 

       

76.000  

5

9 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp học trò xuất sắc, cộng sự tin cậy của 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (TTV) 76 

Đông Phương 

(ST-TC)  

Dân 

Trí 
200 

       

76.000  

6

0 
"Anh văn" trong trái tim nhân dân Việt Nam và bạn bề quốc tế 

Đông Phương 

(ST-TC)  

Dân 

Trí 
200 

       

79.000  

6

1 

Đường lối chiến tranh nhân dân trong tư duy quân sự Võ Nguyên 

Giáp (79) (DD 13*19) 106C/T 

Đông Phương 

(ST-TC)  

Dân 

Trí 
200 

       

79.000  

6

2 

Chiến lược biển:Từ tầm nhìn của tướng Giáp đến trách nhiệm của 

người lính nơi đầu sóng ngọn gió (79) 
Sơn Hải (ST-BS)  

Dân 

Trí 
200 

       

79.000  
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6

3 
Củng cố vững chắc " Thế trận lòng dân" trên biển ( 79) (DD  13*19) Sơn Hải (ST-BS)  

Dân 

Trí 
200 

       

79.000  

6

4 
Sông nước - biển đảo trong đời sống của người Việt Nam (TTV) 76 

Thanh Giang (ST 

0 TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

76.000  

6

5 
Bảo vệ Tổ quóc: Phòng thủ vững chắc từ hướng biển  (TTV) 76 

Đông Phương 

(ST - TC) 

Dân 

Trí 
192 

       

76.000  

6

6 
Tìm hiểu các quy định của PL Việt Nam về biển, đảo (TTV) 76 

Đông Phương 

(ST - TC) 

Dân 

Trí 
200 

       

76.000  

6

7 
Biển đảo quê hương: Tài nguyên - Môi trường - Di sản (TTV) 79 Sơn Hải (ST-BS) 

Hồng 

Đức 
216 

       

79.000  

6

8 
Biển đảo quê hương: Lãnh thổ thiêng liêng (TTV) 79 Sơn Hải (ST-BS) 

Hồng 

Đức 
220 

       

79.000  

6

9 

Những điều cần biết vè hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của 

Việt Nam 

Lê Thái Dũng 

(BS) 

Hồng 

Đức 
188 

       

76.000  

7

0 
Những điều cần biết về luật biển quốc tế và luật biển Việt Nam 

Luật gia Lê Thái 

Dũng (BS) 

Hồng 

Đức 
220 

       

76.000  

7

1 

Biên giới quốc gia trên biển và quy chế pháp lý của các vùng biển 

Việt Nam 

Lê Thái Dũng 

(BS) 

Hồng 

Đức 
220 

       

76.000  

7

2 

Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt 

Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 

Tăng Bình - Ái 

Phương 

Hồng 

Đức 
  

      

395.00

0  

7

3 
Dấu ấn lịch sử của Việt Nam trên Biển Đông 

Tài Thành - Vũ 

Thanh 

Hồng 

Đức 
  

      

350.00

0  

7

4 
Kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm Tăng Bình 

Hồng 

Đức 
  

      

435.00

0  

Tủ sách Văn học 

1 
Hà Nội băm sáu phố phường (TTV) 46 

Thạch Lam 
Văn 

học 
92 

       

46.000  

3 
Ngô Tất Tố - Người có danh vọng trong làng TTV (62) 

Ngô Tất Tố 
Văn 

học 
  

       

62.000  

6 
Cạm bẫy người - Phóng sự (TTV) 66 

Vũ Trọng Phụng 
Văn 

học 
164 

       

66.000  

7 
Kỹ nghệ lấy Tây; Cơm thầy cơm cô (Phóng sự) (TTV) 68 

Vũ Trọng Phụng 
Văn 

học 
168 

       

68.000  

8 
Mùa xuân chín - Tuyển tập thơ (TTV) 58 

Hàn Mặc Tử 
Văn 

học 
144 

       

58.000  

9 

Khi vết thương nằm xuống - Tiểu thuyết (TTV) 128 

Nguyễn Văn Học 
Văn 

học 
312 

      

128.00

0  

1

0 
Bão người - Tiểu thuyết (TTV) 128 

Nguyễn Văn Học 
Văn 

học 
320 

      

128.00

0  

1

2 Làm đĩ (Tiểu thuyết) 
Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
  

       

82.000  

1

3 Gió lạnh đầu mùa và những truyện khác (TTV) 62 
Thạch Lam 

Văn 

học 
  

       

62.000  

1

4 Gương... tống tiền và những truyện khác (TTV) 56 
Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
132 

       

56.000  

1

5 Vũ Trọng Phụng - Lấy nhau vì tình (Tiểu thuyết) (TTV) 82 
Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
196 

       

82.000  

1

6 Bộ răng vàng và những truyện khác (TTV) 51 
Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
128 

       

51.000  

1

7 
Áo bông che bạn - Tuyển tập thơ (TTV) 58 

Trần Tế Xương 

(Thanh Mai 

tuyển chọn) 

Văn 

học 
140 58.000 

1

8 Hai đứa trẻ và những truyện khác (TTV) 76 
Thạch Lam 

Văn 

học 
192 

       

76.000  

2 Ngô Tất Tố - Tắt đèn (Tiểu thuyết) (TTV) 68 Ngô Tất Tố Văn 168        
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3 học 68.000  

2

6 Số đỏ - Tiểu thuyết (TTV) 99 
Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
264 

       

99.000  

2

7 Trúng số độc đắc - Tiểu thuyết (TTV) 121 
Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
304 

121.00

0 

2

8 
Một tiệc ăn vạ - Tác phẩm chọn lọc (TTV) 128 

Ngô Tất Tố 
Văn 

học 
320 

      

128.00

0  

3

6 
Nam Cao - Quên điều độ và những truyện khác Nam Cao 

Văn 

học 
128 

       

48.000  

3

7 
Nam Cao - Tư cách mõ và những truyện khác Nam Cao 

Văn 

học 
128 

       

52.000  

3

8 
Nam Cao - Một bữa no và những truyện khác Nam Cao 

Văn 

học 
128 

       

52.000  

3

9 
Nam Cao - Nửa đêm và những truyện khác Nam Cao 

Văn 

học 
144 

       

55.000  

4

0 
Những ngày thơ ấu- Nguyên Hồng(30.8) Nguyên Hồng 

Văn 

học 
180 

       

30.800  

4

1 
Truyện Kiều - Bản Nôm Tự Đức thứ 19 (86) Nguyễn Du 

Văn 

học 
312 

       

86.000  

4

2 

Vũ Trọng Phụng - Cạm bẫy người và những truyện khác (khổ nhỏ) 

38 
Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
260 

       

38.000  

4

3 
Vũ Trọng Phụng - Lục xì (38) Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
240 

       

38.000  

4

4 
Vũ Trọng Phụng - Kỹ nghệ lấy tây và những truyện khác (36) Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
212 

       

36.000  

4

5 
Truyện ngắn - tạp văn - tiểu luận Vũ Trọng Phụng (62) Vũ Trọng Phụng 

Văn 

học 
280 

       

62.000  

5

0 

Những cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes - Series truyện tranh 

kiệt tác văn chương (58) 
Conan Doyle 

Văn 

học 
224 

       

58.000  

5

1 
Công chúa nhỏ - Seriser truyện tranh kiệt tác văn chương (52) 

Frances Hodgson 

Burnett 

Văn 

học 
200 

       

52.000  

 
Nơi nhận: 
- UBND phường (để báo cáo); 

- Website nhà trường (để t/b); 
- Tổ CM  (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 
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